
D1 D2 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 B5 A1 A2 A3

1

2

3

Nhận 

biết: Hoa 

Hồng

Nhận 

biết: Hoa 

đồng tiền

So sánh 2 

đối tượng 

về kích 

thước to- 

nhỏ

Truyện: 

Chú vịt 

xám

Toán: So 

sánh 2 

đối tượng 

về kích 

thước to - 

nhỏ

Vận 

động: Bật 

xa

Dạy hát: 

Con 

chuồn 

chuồn

Vận 

động: Bò 

bằng bàn 

tay bàn 

chân 3 - 

4m.

Hát: Chú 

chuột 

nhắt

Vận 

động: Bật 

qua vật 

cản 10-15 

cm.

Toán: 

Đếm đến 

5, nhận 

biết chữ 

số 5

Vận 

động: 

Đập và 

bắt bóng 

tại chỗ

Toán: 

Nhận biết 

chữ số, 

số lượng, 

số thứ tự 

trong 

phạm vi 

9

Vận 

động: 

Đập và 

bắt bóng 

tại chỗ

4

Vận động 

tinh: Xâu 

vòng hoa

Vận động 

tinh: Xâu 

vòng hoa

Vận 

động: Tự 

đập bóng 

nảy được 

3 lần liên 

tiếp

Toán: So 

sánh 2 

đối tượng 

về kích 

thước to - 

nhỏ

Vận 

động: 

Trườn về 

phía 

trước

PTTCKN

XH: Bé 

chăm sóc 

và biết 

giữ an 

toàn khi 

nuôi mèo 

con

Đóng 

kịch: 

Cáo, Thỏ 

và Gà 

trống

Toán: 

Đếm đến 

5, nhận 

biết chữ 

số 5.

Vận 

động: Bật 

qua vật 

cản 10-15 

cm.

Toán: 

Đếm đến 

5, nhận 

biết chữ 

số 5.

Vận 

động: Bật 

qua vật 

cản 10-

15cm

Xác định 

vị trí trên - 

dưới; 

Trước-

sau của 

đồ vật so 

với bạn 

khác

Vận 

động: 

Đập và 

bắt bóng 

tại chỗ

Toán: 

Nhận biết 

chữ số, 

số lượng, 

số thứ tự 

trong 

phạm vi 

9

5

Vận 

động: 

Màu hoa

Hát: Màu 

hoa

Nặn con 

sâu

Vận 

động: Tự 

đập bóng 

nảy được 

3 lần liên 

tiếp

Tìm hiểu 

về côn 

trùng

Toán: 

Dạy trẻ 

tách gộp 

trong 

phạm vi 

3

Toán: 

Đếm đến 

5, nhận 

biết chữ 

số 5.

Đóng 

kịch: Bác 

Gấu đen 

và hai 

chú Thỏ

Toán: 

Đếm đến 

5 nhận 

biết số 5

TCKNX

H: Ngày 

hội 8/3

Hát: Chú 

chuột 

nhắt

Dạy hát: 

Con 

chuồn 

chuồn

Kể 

chuyện: 

Điều ước 

của Sâu 

bướm

Vận động 

múa: Chú 

ếch con
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6

Thơ: Hoa 

kết trái

Thơ: Hoa 

kết trái

PTTC-

KNXH: 

Dạy trẻ 

bóc vỏ 

trứng cút

Nặn Con 

sâu

Tham dự 

tiệc 

Buffet

Thơ: Ong 

và bướm

Vận 

động: Bật 

qua vật 

cản 10-

15cm

TCKNX

H: Ngày 

hội 8-3

PTTC- 

KNXH: 

Ngày hội 

8/3

Đóng 

kịch: Cáo 

Thỏ và 

Gà trống.

TCKNX

H: Ngày 

hội 8/3

Tham dự 

tiệc: 

Buffet

Tham dự 

tiệc: 

Buffet

Tham dự 

tiệc: 

Buffet

7

Dán hoa 

tặng cô

Di màu 

bông hoa

Thơ: 

Rong và 

cá

PTTCKN

XH: Bé 

chăm sóc 

con vật

Thơ: 

Rong và 

cá

Nặn con 

sâu

TCKNX

H: Ngày 

hội 8/3

Xé dán 1 

số con 

côn trùng

Thơ: Ong 

và Bướm

Hát: Con 

cào cào

Đóng 

kịch: Bác 

Gấu đen 

và hai 

chú Thỏ

Truyện: 

Điều ước 

của sâu 

bướm

Làm sữa 

chua mít

Làm hoa 

quả dầm 

sữa chua

8

9

10

Hát: Quả Vận 

động: 

Bước lên 

xuống 

bậc cao, 

thấp 15 

cm (5-7 

bậc)

Vận 

động: Bật 

qua 3 ô 

trườn 

chui qua 

cổng

Tìm hiểu 

một số 

PTGT 

đường bộ

Vận 

động: Bật 

qua 3 ô 

trườn 

chui qua 

cổng

Hát: Em 

đi qua 

ngã tư 

đường 

phố

Tìm hiểu 

xe đạp.

Vận 

động: Bật 

xa 35-

40cm

Vận 

động: 

Trèo qua 

ghế dài

Tìm hiểu 

một số 

phương 

tiện giao 

thông 

đường bộ

Vận 

động: Bật 

xa 35-

40cm

Steam: 

Tìm hiểu 

về ô tô

PTTCKN

XH: Bé 

đội mũ 

bảo hiểm

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích nằm 

ngang 

bằng 2 

tay

11

Nhận biết 

phân biệt 

một 

nhiều

Nhận biết 

phân biệt: 

1- nhiều

STEAM: 

Khám 

phá xe 

đạp

Vận 

động: 

Chạy 

15m theo 

hướng 

thẳng

Tìm hiểu 

một số 

PTGT 

đường 

bộ: Xe 

đạp, xe 

máy

Tìm hiểu 

một số 

PTGT 

đường bộ

Vận 

động: 

Trèo qua 

ghế dài

Tìm hiểu 

một số 

phương 

tiện giao 

thông 

đường bộ

Đồng 

dao: Đi 

cầu đi 

quán

Vận 

động: Bật 

xa 35-

40cm

Xé dán ô 

tô

Thơ: 

Chiếc xe 

lu

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích nằm 

ngang 

bằng 2 

tay

Steam: 

Tìm hiểu 

về ô tô
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12

Đá bóng 

về phía 

trước

PTTCKN

XH: Bé 

pha nước 

cam

Thơ: Xe 

chữa 

cháy

Hát: Em 

đi qua 

ngã tư 

đường 

phố

Thơ: Bé 

tập đi xe 

đạp

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích bằng 

1 tay

Cắt dán ô 

tô.

Đồng 

dao: Đi 

cầu đi 

quán

Tìm hiểu 

một số 

phương 

tiện giao 

thông 

đường bộ

Cắt dán ô 

tô.

Tìm hiểu 

một số 

phương 

tiện giao 

thông 

đường bộ

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích nằm 

ngang 

bằng 2 

tay

Steam: 

Tìm hiểu 

về ô tô

Làm 

quen với 

chữ cái g, 

y

13

Kể lại 

đoạn 

truyện: 

Cây táo

Kể lại 

đoạn 

truyện: 

Cây táo

Hát: Em 

đi qua 

ngã tư 

đường 

phố

Thơ: Xe 

chữa 

cháy

PTTC-

KNXH: 

Dạy trẻ 

cách đi 

xe đạp 3 

bánh

Vẽ ô tô Đồng 

dao: Đi 

cầu đi 

quán.

PTTC-

KNXH 

Bé đội 

mũ bảo 

hiểm khi 

tham gia 

giao 

thông

Xé dán ô 

tô

TC-

KNXH

Dạy trẻ 

kỹ năng 

đội mũ 

bảo hiểm 

khi tham 

gia giao 

thông

TCKNX

H: Dạy 

trẻ kỹ 

năng an 

toàn khi 

tham gia 

giao 

thông

TCKNX

H:

Bé đội 

mũ bảo 

hiểm

Thơ: Bé 

tập đi xe 

đạp

Vẽ ô tô

14

Di màu 

quả táo

Vẽ quả 

cam

PTTC- 

KNXH: 

Dạy trẻ 

cách đi 

xe đạp 3 

bánh

Vẽ ô tô Hát: Em 

đi qua 

ngã tư 

đường 

phố

Thơ: Bé 

và mẹ

TC-

KNXH

Bé đội 

mũ bảo 

hiểm khi 

tham gia 

giao 

thông

Xé dán 

đèn giao 

thông

TC-

KNXH

Dạy trẻ 

kỹ năng 

thoát 

hiểm khi 

bị bỏ 

quên trên 

xe ô tô

Đồng 

dao: Đi 

cầu đi 

quán

Đồng 

dao: Đi 

cầu đi 

quán

Vẽ ô tô Vẽ một 

số PTGT 

đường bộ

Thơ: Bé 

tập đi xe 

đạp

15

16
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17

Vận 

động: Đi 

kết hợp 

với chạy

Nhận biết 

rau bắp 

cải

Vẽ 

thuyền

Vận 

động: Bật 

qua 3 ô 

trườn 

chui qua 

cổng

Toán: So 

sánh số 

lượng 2 

nhóm đối 

tượng 

trong 

phạm vi 

4

Toán: So 

sánh số 

lượng 2 

nhóm đối 

tượng 

trong 

phạm vi 

4

Vận 

động: Bật 

xa 35- 

40cm.

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 

5

Toán: 

Chắp 

ghép hình 

mới theo 

yêu cầu 

và theo ý 

thích

Vận 

động: 

Trườn 

theo 

hướng 

thẳng

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 

5

Toán: 

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 

9

Hát bài: 

Em đi 

chơi 

thuyền

Vận 

động: Bật 

xa 40-45 

cm

18

Nhận biết 

rau su 

hào

Vận 

động: Đá 

bóng về 

phía 

trước

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích bằng 

1 tay

Toán: So 

sánh số 

lượng 2 

nhóm đối 

tượng 

trong 

phạm vi 

4

vận động 

múa: Em 

đi chơi 

thuyền

Truyện: 

Gấu con 

đi xe đạp

Toán: 

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 

5.

Vận 

động: 

Trườn 

theo 

hướng 

thẳng

Vận 

động: Bật 

xa 35- 

40cm.

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 

5

Vận 

động: 

Trườn 

theo 

hướng 

thẳng

Hát bài: 

Em đi 

chơi 

thuyền

Vận 

động: Bật 

xa 40-45 

cm

Toán: 

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 

9

19

Dạy trẻ 

kỹ năng 

nhặt rau

Dạy trẻ 

nhặt rau 

ngót

So sánh 

số lượng 

2 nhóm 

trong 

phạm vi 

4

PTTCKN

XH: 

Hướng 

dẫn trẻ kĩ 

năng đội 

mũ bảo 

hiểm

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích bằng 

1 tay

Vận 

động: Bật 

qua 3 ô, 

trườn 

chui qua 

cổng

Xé dán: 

đèn giao 

thông

TC-

KNXH

Dạy trẻ 

kỹ năng 

mặc áo 

phao.

Kể lại 

chuyện: 

Qua 

đường.

TC-

KNXH

Dạy trẻ 

kỹ năng 

mặc áo 

phao 

Vẽ 

thuyền 

trên biển

Thơ: 

Thuyền 

giấy

Steam: 

Làm bè 

nổi trên 

sông

Hát bài: 

Em đi 

chơi 

thuyền

20

Thơ: Bắp 

cải xanh

Thơ: Bắp 

cải xanh

Truyện: 

Qua 

đường

Xé dán 

đèn giao 

thông

Vẽ ô tô Vận động 

múa: Em 

đi chơi 

thuyền

Kể lại 

chuyện: 

Qua 

đường.

Cắt dán 

thuyền 

trên biển

TC-

KNXH

Dạy trẻ 

kỹ năng 

mặc áo 

phao khi 

đi thuyền 

biển.

Vẽ 

thuyền 

trên sông

Dạy trẻ 

kể lại 

truyện: 

Kiến con 

đi xe 

buýt

Vận 

động: Bật 

xa 40-45 

cm

Toán: 

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 

9

Thơ: 

Thuyền 

giấy
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21

Vẽ quả 

cam

Vận động 

theo nhịp 

bài hát: 

Chanh và 

dâu tây

Vận động 

múa: Em 

đi chơi 

thuyền

Truyện: 

Ô tô con 

học bài

Truyện: 

Xe lu và 

xe ca

PTTCKN

XH: 

Hướng 

dẫn trẻ kĩ 

năng đội 

mũ bảo 

hiểm

TC-

KNXH

Dạy trẻ 

kỹ năng 

mặc áo 

phao khi 

đi thuyền 

biển.

Thơ: 

Thuyền 

giấy

Vẽ 

thuyền 

trên sông

Thơ: 

Thuyền 

giấy

Hát: Em 

đi chơi 

thuyền

Steam: 

Làm bè 

nổi trên 

sông

Thơ: 

Thuyền 

giấy

Bé đội 

mũ bảo 

hiểm

22

23

24 Nhận biết 

xe đạp 

con Hát: Tập 

lái ô tô

Vận 

động: 

Chạy 

15m theo 

hướng 

thẳng

Vận động 

múa: Em 

đi chơi 

thuyền

Thơ: Đèn 

giao 

thông

PTTCKN

XH: Dạy 

trẻ đi xe 

đạp 3 

bánh

Toán: 

Chắp 

ghép 

hình.

Vận 

động: 

Trèo qua 

ghế dài 

1,5x30cm

Vận 

động: 

Trườn 

theo 

hướng 

thẳng.

Xé dán: 

đèn giao 

thông

Cắt dán 

đèn giao 

thông

Làm 

quen chữ 

: g, y

Toán: 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 

9

Nhảy lò 

cò 5 m

25
Hát: Tập 

lái ô tô

Vận 

động: 

Chạy đổi 

hướng

STEAM: 

Làm 

thuyền

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích bằng 

1 tay

Tìm hiểu 

một số 

quy định 

khi tham 

gia giao 

thông

Tìm hiểu 

một số 

quy định 

khi tham 

gia giao 

thông

Vận 

động: 

Trườn 

theo 

hướng 

thẳng.

Toán: 

Chắp 

ghép hình 

mới theo 

yêu cầu 

và theo ý 

thích

Toán: 

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 

5.

Vận 

động: 

Trèo qua 

ghế dài

Vận 

động: 

Trèo qua 

ghế dài

Vận 

động: 

Nhảy lò 

cò 5m

Làm 

quen chữ 

cái g, y

Toán: 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 

9

26

Thơ: Xe 

đạp

Nhận biết 

xe đạp 

con

Tìm hiểu 

về 1 số 

quy định 

khi tham 

gia giao 

thông

Thơ: Đèn 

giao 

thông

Vận 

động: 

Chạy 

15m theo 

hướng 

thẳng

Vận 

động: 

Chạy 

15m theo 

hướng 

thẳng

Dạy hát: 

Em đi 

chơi 

thuyền

Vẽ ô tô Thơ: 

Giúp bà 

qua 

đường

Toán: 

Chắp 

ghép hình 

mới theo 

yêu cầu 

và theo ý 

thích

Thơ: 

Giúp bà

Toán: 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 

9

Nhảy lò 

cò 5 m

Kể 

chuyện: 

Qua 

đường
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27

Vận 

động: 

Bước lên 

xuống 

bậc cao 

15cm

Truyện: 

Xe Lu, xe 

Ca

PTTC-

KNXH: 

Hướng 

dẫn trẻ 

đội mũ 

bảo hiểm

Tìm hiểu 

một số 

quy định 

khi tham 

gia giao 

thông

Xé dán 

đèn giao 

thông

Thơ: Đèn 

đỏ, đèn 

xanh

Dạy thơ: 

Thuyền 

giấy.

Dạy trẻ 

kể lại 

truyện: 

Qua 

đường

Hát: Em 

đi qua 

ngã tư 

đường 

phố

Truyện: 

Qua 

đường

Toán: 

Chắp 

ghép hình 

mới theo 

yêu cầu 

và theo ý 

thích

TCKNX

H: Kỹ 

năng an 

toàn khi 

tham gia 

giao 

thông

Kể 

chuyện: 

Qua 

đường

Steam: 

làm bè 

nổi trên 

mặt nước

28

Nặn bánh 

xe

Di màu ô 

tô

Thơ: Đèn 

giao 

thông

PTTCKN

XH: Dạy 

trẻ đi xe 

đạp 3 

bánh

PTTC-

KNXH: 

Hướng 

dẫn trẻ 

đội mũ 

bảo hiểm 

đúng 

cách

Xé dán 

đèn giao 

thông

Vẽ 

thuyền 

trên biển.

Hát: Em 

đi qua 

ngã tư 

đường 

phố

Cắt dán 

biển báo, 

đèn giao 

thông

Hát: Em 

đi qua 

ngã tư 

đường 

phố

PTTCKN

XH: Dạy 

trẻ kỹ 

năng mặc 

áo phao

Truyện: 

“Qua 

đường”

TCKNX

H 

An toàn 

khi ngồi 

trên xe 

máy

TCKNX

H 

Bé tham 

gia giao 

thông 

đúng 

cách

29

30

31

Vận 

động: 

Chạy đổi 

hướng

Nhận biết 

xe máy

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 2 

tay

Phân loại 

rác thải

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 2 

tay

PTTCKN

XH: Bé 

bảo vệ 

môi 

trường

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

thẳng 

đứng 

bằng 1 

tay.

Vận 

động: 

Chuyền 

bóng qua 

đầu

KPKH: 

Tìm hiểu 

khám phá 

về giấy

Vận 

động: 

Chuyền 

bóng qua 

đầu

Vận 

đông: 

Ném 

trúng 

đích 

thẳng 

đứng 

bằng một 

tay

Vận 

động: Đi 

trên ván 

kê dốc

Steam: 

Sự kì 

diệu của 

túi nilon 

Hát: Trái 

đất này

         

    

 

       Kiến Quốc, ngày 21 tháng 02 năm 2025     

      NGƯỜI LẬP

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG


